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QUYẾT ĐỊNH

Về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị

lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về công tác dân tộc

__________________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về

công tác dân tộc;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Chính phủ

thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX

về công tác dân tộc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc

Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách

nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Đã ký)
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Phan Văn Khải

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ

LẦN THỨ 7 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG

KHOÁ IX VỀ CÔNG TÁC DÂN TỘC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 122/2003/QĐ-TTg ngày 12/6/2003

 của Thủ tướng Chính phủ)

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX đã ban hành Nghị

quyết số 24/NQ-TW, ngày 12 tháng 3 năm 2003 về công tác dân tộc. Để thực hiện

Nghị quyết của Trung ương, Chính phủ xây dựng Chương trình hành động với nội

dung chủ yếu sau:

A. Mục tiêu và yêu cầu của chương trình:  

- Mục tiêu: Tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu và cấp bách về

công tác dân tộc theo các quan điểm cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban

Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX.

- Yêu cầu: Cụ thể hoá các nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết thành các cơ chế, chính

sách, kế hoạch, chương trình, dự án với bước đi phù hợp, phân công tổ chức thực

hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đó.

B. Nội dung chương trình:

I. TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT:

1. Uỷ ban Dân tộc phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Ban Tư tưởng - Văn hoá

Trung ương, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức quán triệt sâu

rộng trong các ngành, các cấp, nhất là vùng đồng bào các dân tộc thiểu số về nội

dung Nghị quyết Trung ương 7 khoá IX; Bộ Văn hóa - Thông tin phối hợp với Ban Tư

tưởng - Văn hóa Trung ương hướng dẫn các cơ quan truyền thông đại chúng có

chuyên mục tuyên truyền, giải thích sâu về nội dung Nghị quyết.

2. Các Bộ, ngành Trung ương và các cấp chính quyền địa phương tổ chức quán triệt

Nghị quyết gắn liền với việc kiểm điểm trách nhiệm của mình trong việc thực hiện



chính sách dân tộc, công tác dân tộc trong thời gian qua; đề ra các giải pháp khắc

phục những khuyết điểm, yếu kém; phát huy những thành quả đã đạt được nhằm

thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU VÀ CẤP

BÁCH:

Từng Bộ, ngành, địa phương rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch, các

chính sách, giải pháp, chương trình, dự án và tổ chức thực hiện có hiệu quả những

nhiệm vụ sau:

1. Phát triển sản xuất, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức sống của đồng

bào các dân tộc thiểu số, làm đổi thay rõ rệt bộ mặt kinh tế - xã hội vùng dân tộc và

miền núi:

a) Tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng dân tộc và miền núi:

- Các Bộ, ngành hữu quan, các địa phương đẩy mạnh việc huy động các nguồn lực

cho thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền

núi và vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135) và thực hiện các Quyết định 168, 186,

173 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm đến hết năm 2005 cơ bản hoàn thành các

công trình hạ tầng thiết yếu ở các xã đặc biệt khó khăn bao gồm: các công trình hạ

tầng trên địa bàn xã (theo thứ tự ưu tiên: giao thông, thuỷ lợi, nước sinh hoạt, trường

học, trạm xá, điện, chợ...) và xây dựng các trung tâm cụm xã.

- Bộ Giao thông vận tải chủ trì cùng các tỉnh có kế hoạch cơ bản hoàn thành xây

dựng đường ô tô đến trung tâm tất cả các xã vào cuối năm 2005. Ưu tiền đầu tư xây

dựng đường ra biên giới phục vụ phát triển kinh tế kết hợp an ninh quốc phòng.

- Bộ Công nghiệp có kế hoạch bảo đảm có điện sử dụng cho tất cả các xã vùng đồng

bào dân tộc và miền núi trước năm 2010. Đối với những xã không thể đưa điện lưới

quốc gia đến được, thì giải quyết bằng các dạng năng lượng khác (thuỷ điện nhỏ,

năng lượng mặt trời, gió...). Xây dựng chính sách hỗ trợ cho các xã đặc biệt khó

khăn, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số và hộ gia đình chính sách được cấp điện đến

tận nhà.



- Từ nay đến hết năm 2005, các địa phương, nhất là địa bàn đặc biệt khó khăn phải

đẩy mạnh đầu tư cho cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, trước hết là các công trình

thuỷ lợi và khai hoang đất sản xuất cho đồng bào các dân tộc hiện không có hoặc

thiếu đất sản xuất.

- Các địa phương chỉ đạo tiếp tục xây dựng chợ ở trung tâm cụm xã và xã thực sự

phù hợp với tập quán và nhu cầu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của địa phương.

Ưu tiên xây dựng chợ ở địa bàn biên giới; chấm dứt tình trạng xây dựng chợ lại

không có người đến họp.

b) Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển sản xuất hàng hoá: Bộ Kế

hoạch và Đầu tư cùng Uỷ ban nhân dân các tỉnh rà soát, bổ sung quy hoạch phát

triển kinh tế - xã hội phù hợp với tiềm năng, lợi thế của từng vùng, với đặc điểm xã

hội của từng dân tộc, phát triển đa dạng hoá ngành, nghề, chuyển dịch cơ cấu kinh

tế theo hướng phát triển kinh tế hàng hoá; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên

cơ sở cải tạo giống, gia tăng đầu tư cho khoa học - công nghệ ứng dụng vào các

quá trình sản xuất nhằm tăng năng suất và giá trị trên một đơn vị diện tích. Khuyến

khích đẩy mạnh các mô hình liên kết 5 nhà: Nhà nước - Nhà nông - Nhà doanh

nghiệp - Nhà khoa học - Nhà tín dụng, khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến,

tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ ở vùng dân tộc và miền núi.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn và chủ trì cùng Uỷ ban nhân

dân các tỉnh thực hiện các giải pháp về tổ chức, vốn, kỹ thuật, phương tiện, vật tư…

cho các chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư. Hỗ trợ các địa phương

tiếp tục xây dựng các cơ sở nhân giống, sản xuất và cung cấp giống cây trồng, vật

nuôi có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện và tập quán sản xuất ở từng

vùng.

- Những năm trước mắt, trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn phải tiếp tục coi trọng

sản xuất lúa, mầu và phát triển chăn nuôi, giải quyết vững chắc vấn đề lương thực

để bảo đảm xoá đói và chống tái đói. Những nơi có điều kiện thì phát triển trồng trọt,

chăn nuôi hàng hoá.

c) Thực hiện một số chính sách, giải pháp đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo:



- Bảo đảm cho các hộ dân tộc thiểu số không có và thiếu đất được có đất sản xuất

theo các Quyết định 168/2001/QĐ-TTg, Quyết định 173/2001/QĐ-TTg, Quyết định

186/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; hạn chế, tiến tới giải quyết dứt điểm

việc khiếu nại về đất đai; tiếp tục thực hiện chính sách miễn thuế sử dụng đất nông

nghiệp cho các hộ nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng lũ lụt và các địa phương có

khó khăn về thị trường tiêu thụ sản phẩm.

- Các địa phương có kế hoạch và biện pháp cụ thể nhằm thực hiện mục tiêu tới năm

2010 cơ bản không còn hộ đói, giảm hộ nghèo xuống dưới 10%.

- Bảo đảm về cơ bản việc cung cấp nước sinh hoạt cho các hộ gia đình đồng bào

dân tộc thiểu số, chú trọng đối với vùng sâu, vùng cao, núi đá, bằng việc thực hiện

lồng ghép các chương trình, dự án... gắn với huy động tốt nội lực của dân.

- Nhà nước thực hiện chính sách hỗ trợ cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số thực

sự có khó khăn về nhà ở phù hợp với khả năng và đặc điểm bản sắc văn hóa, gắn

kết phát huy truyền thống đoàn kết giúp đỡ nhau trong cộng đồng của các dân tộc.

- Thực hiện có hiệu quả các chính sách: trợ giá, trợ cước vận chuyển các mặt hàng

chính sách xã hội, tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn,

hỗ trợ phát triển sản xuất, chính sách đầu tư, tín dụng... để đồng bào dân tộc ở vùng

sâu, vùng xa có tư liệu sản xuất, phát triển sản xuất, bảo đảm xóa đói giảm nghèo,

cải thiện đời sống.

- Xây dựng chính sách giải quyết việc làm, kể cả những ngành nghề phi nông nghiệp

và xuất khẩu lao động trong vùng đồng bào dân tộc.

d) Quy hoạch, sắp xếp lại dân cư ở những nơi cần thiết:

- Trong năm 2003, Uỷ ban nhân dân các tỉnh phê duyệt xong các dự án Quy hoạch

dân cư, gắn với quy hoạch sản xuất đến năm 2010 cho các xã vùng dân tộc và miền

núi. Vận động các hộ sống ở trên núi cao xuống vùng có điều kiện thuận lợi hơn để

ổn định sản xuất và đời sống. Thực hiện các dự án: Kinh tế kết hợp với quốc phòng,

đưa dân trở lại sinh sống ở vùng biên giới; xây dựng các khu tái định cư cho các

công trình thuỷ điện, thuỷ lợi; xây dựng các cụm, tuyến dân cư vùng đồng bằng sông

Cửu Long; các Khu kinh tế cửa khẩu, thị trấn, thị tứ các trung tâm cụm xã, các nông,


